MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 7
NĂM HỌC 2023 – 2024
PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	
Mức độ đánh giá

	
Số câu hỏi
	
Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	
1
	
Châu Phi
	Đặc điểm dân cư xã hội Châu Phi
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	10%

	
	
	Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Châu Phi
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	5%

	
2
	
Châu Mỹ
	Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ. Sự phát kiến ra châu Mỹ
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	10%

	
	
	Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ
	2
	
	
	1
	
	
	
	
	2
	1
	40%

	
	
	Đặc điểm dân cư xã hội, phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ
	1
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	1
	35%

	Tổng
	8
	
	
	1
	
	1
	
	1
	8
	3
	100%

	Tỉ lệ
	40%
	30%
	20%
	10%
	40%
	60%
	100%





BẢN ĐẶC TẢ
	
TT
	
Chủ đề
	
Nội dung
	
Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Châu Phi
	- Đặc điểm dân cư xã hội Châu Phi
- Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Châu Phi
	Nhận biết
- Trình bày được một trong những vấn đề nổi cộm về dân cư, xã hội và di sản lịch sử châu Phi
- Trình bày được cách thức người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở các môi trường khác nhau.
	
3TN
	
	
	

	
	Châu Mỹ
	- Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ. Sự phát kiến ra châu Mỹ
- Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ
- Đặc điểm dân cư xã hội, phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ
	Nhận biết
- Trình bày được khái quát về vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ
- trình bày được những đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ
- trình bày được một số đặc điểm dân cư xã hội Bắc Mỹ
Thông hiểu
– Phân tích được các hệ quả địa lí – lịch sử của việc Christopher Colombus phát kiến ra châu Mỹ (1492 – 1502).
– Trình bày được một trong những đặc điểm của tự nhiên: sự phân hoá của địa hình, khí hậu; sông, hồ; các đới thiên nhiên ở Bắc Mỹ.
– Phân tích được một trong những vấn đề dân cư, xã hội: vấn đề nhập cư và chủng tộc, vấn đề đô thị hoá ở Bắc Mỹ.
Vận dụng
– Phân tích được phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ.
Vận dụng cao
- Trình bày sự phân bố các trung tâm kinh tế lớn ở Bắc mỹ.
	

5TN
	

1TL
	

1TL
	

1TL

	Tổng
	8
	1
	1
	1

	Tỉ lệ
	40%
	30%
	20%
	10%
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BGH duyệt	TT chuyên môn duyệt	                       Người Lập

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         Vì Thị Huê
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Năm học 2023 - 2024
            Môn Lịch sử và Địa lí - Lớp 7
(Thời gian làm bài: 45 phút)



PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
A. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)	
	Chọn câu trả lời đúng nhất, mỗi câu đúng được 0,5 điểm
Câu 1. Năm 2020, dân số châu Phi chiếm bao nhiêu % dân số thế giới:
           A. 15%		     B. 16%			C. 17%;		D. 18%
Câu 2. Giai đoạn 2015-2020 tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở châu Phi là:
A. 1,54%			B. 4,54%		C. 3,54%		D. 2,54%
Câu 3. Thành lập “Vành đai xanh” chống lại hoang mạc hóa là biện pháp bảo vệ thiên nhiên ở môi trường nào của Châu Phi
A. Môi trường nhiệt đới                                   C. Môi trường hoang mạc
B. Môi trường xích đạo                                    D. Môi trường cận nhiệt
Câu 4. Người phát kiến ra châu Mỹ là:
A. A-mê-ri-gô Ve-xpu-xi				   B. Francis Xavier;
C. Cri-xtô-phơ Cô-lôm-bô;		             D. Ma-gen-lăng.
Câu 5. Diện tích của châu Mỹ là bao nhiêu
A. 44,4 triệu km2                                                                       C. 10 triệu km2                                                               
B. 42 triệu km2                                                                            D. 14 triệu km2
Câu 6. Đới khí hậu chiếm diện tích lớn nhất Bắc Mỹ là:
A. Đới khí hậu cực và cận cực                          C. Đới khí hậu cận nhiệt
B. Đới khí hậu ôn đới                                        D. Đới khí hậu nhiệt đới
Câu 7. Con sông nào thuộc Bắc Mỹ
A. Sông Ni-giê                                                   C. Sông Mi-xi-xi-pi
B. Sông A-ma-zon                                             D. Sông Nin
Câu 8. Tỉ lệ dân đô thị của Bắc Mỹ là:
A. 82,6%                B.43,5%                       C. 51,1%                     D. 74,9%
B TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
Câu 1: (3,0điểm) Kể tên các khu vực địa hình ở Bắc Mỹ? Phân tích đặc điểm khu vực địa hình Bắc Mỹ?
Câu 2:(3,0 điểm) 
a. (2,0 điểm)Tài nguyên rừng ở Bắc Mỹ có đặc điểm gì? Trình bày phương thức khai thác bền vững tài nguyên rừng ở Bắc Mỹ?
b. (1,0điểm) Kể tên các trung tâm kinh tế lớn và sự phân bố các trung tâm kinh tế lớn ở Bắc Mỹ?

HƯỚNG DẪN CHẤM
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	D
	C
	C
	B
	B
	C
	A



B. PHẦN TỰ LUẬN
	



Câu 1
	- Bắc Mỹ có 3 khu vực địa hình: đồi núi ở phía Tây, đồng bằng ở giữa, sơn nguyên ở phía Đông
- Miền núi coóc-đi-e ở phía tây, là một trong những hệ thống núi lớn trên thế giới. Miền núi có độ cao trung bình 3000 – 4000m, kéo dài khoảng 9000kmtheo chiều bắc – nam, gồm nhiều dãy núi chạy song song, xen giữa là các cao nguyên và sơn nguyên.
 - Miền đồng bằng ở giữa bao gồm đồng bằng Ca-na-da, đồng bằng lớn, đồng bằng Trung Tâm và đồng bằng Duyên Hải, độ cao từ 200–500m, thấp dần từ Bắc  xuống Nam.
- Sơn nguyên trên bán đảo La-bra-do và dãy núi A-pa-lat ở phía đông, có hướng đông bắc – tây nam. Dãy A-pa-lat gồm 2 phần: Phần bắc có độ cao từ 400-500m; phần nam có độ cao từ 1000-1500m.
	0,5


1,0



0,5đ


1,0đ

	

Câu 2
	a. Bắc mỹ sở hữu tài nguyên rừng giàu có , bao gồm: rừng lá kim, rừng hỗn hợp, rừng lá rộng,….Trong thời gian dài rừng bị khai thác mạnh để lấy gỗ, làm giấy, lấy đất canh tác nên diện tích rừng bị suy giảm nhanh.
- Các biện pháp
+ Thành lập vườn quốc gia
+ Khai thác có chọn lọc và để rừng tái sinh tự nhiên, 
+ Quy định trồng mới sau khi khai thác, phòng chống cháy rừng….
b. Các trung tâm kinh tế lớn của Bắc Mỹ Van-cu-vơ, Xan-phran-xi-xcô, Tô-rôn-tô, Niu-Oóc…..
- Các trung tâm kinh tế lớn ở Bắc Mỹ phân bố chủ yếu ở phía nam hệ thống Ngũ hồ và ven Đại Tây Dương
	1,0đ
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